
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 06/03/2026
H29.109-

260130-180094

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VĨNH 

HỘI- HỘ KINH DOANH RAU 

MÁ MIX 2

08 Vĩnh Hội, Phường 

Vĩnh Hội, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

2 06/03/2026
H29.109-

260130-180091

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 540 

NGUYỄN THỊ MINH KHAI - HỘ 

KINH DOANH RAU MÁ MIX 2

540 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Bàn 

Cờ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

3 06/03/2026
H29.109-

260210-180036
CÔNG TY TNHH POT AU PHO

91 Tôn Thất Đạm, 

Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

4 06/03/2026
H29.109-

260128-180043

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LINE

541/3 Trần Hưng Đạo, 

Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

5 06/03/2026
H29.109-

260212-180046

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG KINH DOANH NHÀ VÀ 

KHÁCH SẠN THÁI BÌNH - PAK

01 Phạm Viết Chánh, 

Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

6 06/03/2026
H29.109-

260225-100594

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 22 

- KLEVER FRUIT - CHI NHÁNH 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH- CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

K.L.E.V.E

402A Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 

Bàn Cờ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh trái 

cây
02/03/2026 23/03/2026

7 06/03/2026
H29.109-

260204-180044

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

001- CÔNG TY TNHH SỨC 

KHỎE AN NHIÊN

Số 56 đường Hoàng 

Diệu 2, Phường Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/02/2026 26/03/2026

8 06/03/2026
H29.109-

260206-180019

HỘ KINH DOANH TIỆM TRÀ 

CỔ XÍU

42B đường 19, Khu 

phố 7, phường Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/02/2026 26/03/2026

9 06/03/2026
H29.109-

260212-101152

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN 

BTFOOD

1089/29/7 Đường 

Tỉnh lộ 43, Khu phố 

14, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Đóng gói nấm, 

đậu, gia vị.
26/02/2026 19/03/2026

10 06/03/2026
H29.109-

260108-101604

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH SAN HÀ – 

CỬA HÀNG VINHOMES 

GRAND PARK 2

1.10 Tầng 1 toà nhà 

BS15, thuộc khu nhà 

ở cao tầng – Dự án 

KDC và công viên 

Phước Thiện – Số 88 

đường Phước Thiện, 

KP Phước Thiện, 

Phường Long Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thịt 

và các sản phẩm 

chế biến từ thịt, 

thủy hải sản, bán 

lẻ trứng tươi; rau 

củ quả tươi.

26/02/2026 19/03/2026

11 06/03/2026
H29.109-

260128-101207

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI – DỊCH VỤ GRILL & 

CHEER – BẾP SẢN XUẤT

606/15/9D quốc lộ 13, 

Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất kim chi, 

chả giò, sơ chế 

thịt; chế biến món 

ăn sẵn, chế biến 

gia vị

26/02/2026 19/03/2026

12 06/03/2026
H29.109-

260206-180075

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI TÂM 

THÀNH PHÚC

145 Đường Long Sơn, 

Khu phố 1, Phường 

Long Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất nước 

uống đóng bình
26/02/2026 26/03/2026

13 06/03/2026
H29.109-

260128-180021

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH- NHÀ 

HÀNG CHAY THỦY MỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN MỘC 

NHIÊN GROUP

39 Trần Thị Nghỉ, 

Phường Hạnh Thông, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/02/2026 24/03/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 06/03/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

14 06/03/2026
H29.109-

260207-180022

HỘ KINH DOANH TIỆM CHÈ 

MÙA HÈ

688 Trường Sa, 

Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/02/2026 26/03/2026

15 06/03/2026
H29.109-

260128-180059

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN TRỖI CÔNG TY 

CỔ PHẦN F&B NHẤT VỊ

101A Nguyễn Văn 

Trỗi, phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/02/2026 26/03/2026

16 06/03/2026
H29.109-

260203-180011

HỘ KINH DOANH CƠM

TẤM CẦU SƠN

427/4A Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Phường Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/02/2026 26/03/2026

17 06/03/2026
H29.109-

260112-100858

CÔNG TY TNHH KHÁNH AN 

FRUIT

568A - 582 Lê Quang 

Định, Phường Hạnh 

Thông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh trái 

cây
26/02/2026 19/03/2026

18 06/03/2026
H29.109-

260115-180040

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 

CÔNG TY TNHH TM DV SẢN 

XUẤT THIÊN TÂN

2A Phan Văn Trị, 

Phường Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

chế biến suất ăn 

sẵn.
27/02/2026 27/03/2026

19 06/03/2026
H29.109-

260224-180040

HỘ KINH DOANH QUÁN CƠM 

PHƯƠNG THẢO

342 Điện Biên Phủ, 

Phường Vườn Lài, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/02/2026 24/03/2026

20 06/03/2026
H29.109-

260206-180042

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĂN 

UỐNG KUNGFU

Lô L4-04, tầng 1.4. 

Trung tâm thương mại 

Vincom, số 3-3C 

Đường 3/2, Phường 

Vườn Lài, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/02/2026 26/03/2026

21 06/03/2026
H29.109-

260108-101476

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 

PHI LONG

374/8 Lê Hồng Phong, 

Phường Vườn Lài, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh rau củ 

quả
26/02/2026 19/03/2026

22 06/03/2026
H29.109-

260210-180008

CÔNG TY TNHH VIỆT HOA 

ROASTED DELIGHTS

39-39A đường Trang 

Tử, Phường Chợ Lớn, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

23 06/03/2026
H29.109-

260113-180071

HỘ KINH DOANH NEM 

NƯỚNG MẸ QUY

154 Lê Đại Hành, 

Phường Minh Phụng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

24 06/03/2026
H29.109-

260206-180010
HỘ KINH DOANH VIỆT THÁI

53 Tản Đà, Phường 

Chợ Lớn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

25 06/03/2026
H29.109-

260209-180005

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

THUẦN CHAY ĐÓA SEN VÀNG

Số 5 Trần Hưng Đạo, 

Phường Tân Sơn Nhì, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/02/2026 26/03/2026

26 06/03/2026
H29.109-

260209-180069

HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ 

THANH TRANG

327 Đường Lê Văn 

Sỹ, Phường Tân Sơn 

Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/02/2026 26/03/2026

27 06/03/2026
H29.109-

260107-0200002

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

HOMEFARM - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 50

Số 66 Hoàng Hoa 

Thám, Phường Bảy 

Hiền, Thành Phố Hồ 

Chi Minh

Kinh doanh các 

sản phâm theo 

danh mục đính 

kèm  

26/02/2026 26/03/2026

28 06/03/2026
H29.109-

260223-180030

HỘ KINH DOANH VÕ THÀNH 

KHÁNH VÂN

86 Lê Bình, Phường 

Tân Sơn Nhất, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/02/2026 26/03/2026

29 06/03/2026
H29.109-

260119-180024
HỘ KINH DOANH GO ON

44 Đường C18, 

Phường Bảy Hiền, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/02/2026 26/03/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

30 06/03/2026
H29.109-

260128-180065

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – 

CÔNG TY TNHH PASSION 

GOURMET VIỆT NAM.

137A Đường Cộng 

Hòa, Phường Bảy 

Hiền, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/02/2026 26/03/2026

31 06/03/2026
H29.109-

260119-180059
CÔNG TY TNHH FAM HOUSE

257 Bình Long, 

Phường Bình Hưng 

Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/02/2026 26/03/2026

32 06/03/2026
H29.109-

260108-0200006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 37 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

Số 197 Nguyễn Thị 

Nhỏ, Phường Tân 

Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ các nhóm 

sản phẩm theo 

danh mục (theo 

danh mục đính 

kèm)

26/02/2026 26/03/2026

33 06/03/2026
H29.109-

260114-0200007

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 28833

281-283-285 Chiến 

Lược, Khu phố 18, 

Phường Bình Trị 

Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

26/02/2026 26/03/2026

34 06/03/2026
H29.109-

260129-0200005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

153 - CÔNG TY CỔ PHẦN KING 

FOOD MARKET

4535 Nguyễn Cửu 

Phú, Phường Tân Tạo, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm.

26/02/2026 26/03/2026

35 06/03/2026
H29.109-

260202-180043
HỘ KINH DOANH A CÀ PHÊ

6 Lê Khôi, Phường 

Phú Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/02/2026 26/03/2026

36 06/03/2026
H29.109-

260225-100529

CÔNG TY TNHH HAI HƯNG 

AGRIFOOD

271/29/5A Lê Đình 

Cẩn, phường Tân Tạo, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sơ chế, chế biến, 

đóng gói trứng gia 

cầm

02/03/2026 24/03/2026

37 06/03/2026
H29.109-

260212-180002

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

HẢI LONG MÔN

47-49 Đường số 65, 

Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/02/2026 19/03/2026

38 06/03/2026
H29.109-

260129-0200003

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH B-S MART - CỬA HÀNG 

B-S

MART 99 KHU PHỐ 1

198/37 đường Nguyễn 

Thị Xiếu, Khu phố 15, 

Phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

bán lẻ thực phẩm 

(danh sách nhóm 

sản phầm kèm 

theo), Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống: 

Quầy hàng

26/02/2026 26/03/2026

39 06/03/2026
H29.109-

260129-0200004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

146 - CÔNG TY CỔ PHẦN KING 

FOOD MARKET

956 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Tân Mỹ, 

Thành phổ Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm.

26/02/2026 26/03/2026

40 06/03/2026
H29.109-

260224-180054

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TAKAHIRO

(2F-39B Tầng 2, 

Crescent Mall, Số 101 

Đường Tôn Dật Tiên, 

Phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

41 06/03/2026
H29.109-

260106-0200006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 28637

404 Nguyễn Bình, Ấp 

1, Xã Nhà Bè, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

27/02/2026 27/03/2026

42 06/03/2026
H29.109-

260225-100700

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN TUẤN 914 LVL

914 ĐƯỜNG LÊ 

VĂN LƯƠNG ,ẤP 

79, xã Nhà Bè, 

THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

SẢN XUẤT GIÒ 

CHẢ
03/03/2026 25/03/2026

43 06/03/2026
H29.109-

260119-180011

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOÀNG TOÀN PHÁT

559 đường D2, Khu 

phố Rạch Bắp, 

Phường Tây Nam, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/02/2026 26/03/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

44 06/03/2026
H29.109-

260205-180018

HỘ KINH DOANH DIỆP 

ĐỖ TRUNG QUÂN

Căn tin trường THPT 

Bình Phú, số 12 

đường ĐX 061, khu 

phố Định Hòa 8, 

phường Chánh Hiệp, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

45 06/03/2026
H29.109-

260119-0200015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH BÌNH DƯƠNG SỐ 

36

43/2 Đường Bình Hòa 

25, Tổ 13A, KDC 

550, Phường Bình 

Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

26/02/2026 26/03/2026

46 06/03/2026
H29.109-

260226-180031

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ 

THUÝ - QUÁN NƯỚC CHỊ HAI.

110 đường D1, KDC 

Phú Hoà, khu phố Phú 

Hoà 4, phường Phú 

Lợi, thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

47 06/03/2026
H29.109-

260227-180016
HỘ KINH DOANH NÂU CÀ PHÊ

Số 10 Trần Văn Ơn, 

Khu phố Phú Hòa 7, 

Phường Phú Lợi, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

48 06/03/2026
H29.109-

260120-180050

HỘ KINH DOANH MÌ CAY 

SASIN - PHÚ LỢI

301 đường Phú Lợi, 

Tổ 35, Khu phố Phú 

Lợi 4, Phường Phú 

Lợi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

49 06/03/2026
H29.109-

260111-180001

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ HOÀNG TÂM

03 đường Lê Ngọc 

Hân, Phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/02/2026 26/03/2026

50 06/03/2026
H29.109-

260113-180056

HỘ KINH DOANH ĐẤT ĐỎ 

QUÁN

Tổ 11, ấp Phước Sơn 

A, Xã Đất Đỏ, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/02/2026 26/03/2026

51 06/03/2026
H29.109-

260113-180070

HỘ KINH DOANH DÉJÀ VU -

COCKTAIL BAR

03 đường Lê Ngọc 

Hân, Phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/02/2026 26/03/2026

52 06/03/2026
H29.109-

260211-180038

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ 

NẤU ĂN NGỌC ÁNH

Khu phố Chu Hải, 

Phường Tân Hải, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/02/2026 26/03/2026

53 06/03/2026
H29.109-

260225-180019

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP DẦU KHÍ VŨNG 

TÀU - BẾP ĂN TẬP THỂ HÓA 

CHẤT HIẾM VŨNG TÀU

Lô C1, Khu Công 

nghiệp chuyên sâu 

Phú Mỹ 3, Phường 

Tân Phước, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/02/2026 26/03/2026

54 06/03/2026
H29.109-

260205-180040
HỘ KINH DOANH MÂY

Tổ 14, Khu Phố Chu 

Hải, Phường Tân Hải, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/02/2026 27/03/2026


